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KẾ HOẠCH 

Triển khai các nhiệm vụ và thực hiện các chỉ tiêu  

phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 

 

Thực hiện Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2023 của 

Uỷ ban nhân dân huyện Việt Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2024; 

Thực hiện Nghị quyết số 49 /NQ-HĐND ngày 26 tháng 12 năm 2023 của 

HĐND xã về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội năm 2024; 

UBND xã Nghĩa Trung xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức 

thực hiện các mục tiêu phát triển Kinh tế - xã hội năm 2024 trên các lĩnh vực 

như sau: 

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ 

1. Mục tiêu 

Nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu tăng cường sự đoàn kết trong 

toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, huy động mọi nguồn lực thúc đẩy 

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khai thác mọi tiềm năng, lợi thế cho phát 

triển kinh tế, xã hội; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Xây dựng kết cấu 

hạ tầng đồng bộ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả; tiếp tục nâng cao đời sống 

vật chất tinh thần cho nhân. Tăng cường công tác quốc phòng an ninh; giữ 

vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả 

hoạt động của hệ thống chính trị. Tiếp tục nâng cao các tiêu chí trong bộ tiêu 

chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

2. Nhiệm vụ 

Tập trung huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế nhanh và bền 

vững; tiếp tục chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, ưu tiên phát triển các cây trồng 

phù hợp với đồng đất của địa phương. 

Tiếp tục xây dựng, phát tiển hệ thống hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, phấn 

dấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, chú trọng quy hoạch phát 

triển dân cư nông thôn. 

Giải quyết nhanah, hiệu quả những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Phát 

triển giáo dục, đào tạo; nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng đời sống 

văn hóa và thực hiện nếp sống văn minh. 

Hoàn thành các chỉ tiêu về công tác quân sự, giữ vững ổn định chính trị, 

trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; thực 

hiện tốt các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các tệ nạn xã hội, 

kịp thời giải quyết các khiếu nại tố cáo của công dân. 

II.NỘI DUNG CHỈ TIÊU THỰC HIỆN 

1.Về sản xuất nông nghiệp 
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Tăng cường công tác tuyên truyền dưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản 

xuất, đặc biệt chú trọng đến các mục tiêu phát triển kinh tế mũi nhọn, chỉ đạo 

làm tốt công tác phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tích cực vận 

động nhân dân áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các loại giống có 

năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất, thường xuyên tổ chức các lớp tập 

huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho nhân dân. Phấn đấu năm 

2024 tổ chức được 05 lớp, với hơn 540 lượt người tham gia. Làm tốt công tác 

chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng; hoàn thành và vượt các chỉ tiêu 

nông nghiệp được giao.  

(có biểu chi tiết kèm theo) 

2. Về chăn nuôi 

Tuyên truyền nhân dân tích cực thực hiện tham gia bảo vệ môi trường, làm 

tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; chỉ đạo tổ chức 

tiêm phòng đại trà cho đàn gia súc, gia cầm đạt 95 % kế hoạch trở lên, giữ vững 

tốc độ phát triển các mô hình chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế. 

Phân đấu năm 2024 hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao: Đàn trâu 

109 con; đàn bò 1.520 con; đàn lợn 5.600 con; đàn gia cầm 52.000 con. 

(có biểu chi tiết kèm theo) 

3. Công tác Địa chính- Xây dựng- Giao thông thủy lợi- Môi trường và 

Nông thôn mới 

Tăng cường công tác quản lý đất đai, triển khai kế hoạch quy hoạch sử 

dụng đất năm 2024. Đối với các trường hợp lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích, tự 

ý chuyển đổi cây trồng trên đất theo Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải được xử lý dứt điểm; không để phát sinh mới. 

Xem xét kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các đồng chí đảng ủy viên, cán bộ phụ 

trách thôn, các đồng chí Bí thư, trưởng thôn, nếu chậm phát hiện, không có biện 

pháp kịp thời ngăn chặn, xử lý các vi phạm mới phát sinh. 

Tập trung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký đất đai và xử 

phạt vi phạm nghĩa vụ đăng ký đất đai theo quy định. 

Hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất ở là 500 

giấy chứng nhận và 300 giấy chứng nhận đối với đất nông nghiệp. 

Thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác GPMB các dự án trên địa bàn xã. 

Đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động để nhân dân đồng thuận để thực 

hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ. 

Duy trì hoạt động của các tổ vệ sinh môi trường ở các thôn, phát động các 

cuộc vận động, phong trào vệ sinh môi trường tại các cộng đồng dân cư như: 

giải quyết vấn đề thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi ra môi 

trường. Nâng cao tỷ lệ thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải.  

Tiếp tục củng cố xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn, tu sửa và xây 

dựng mới đường giao thông, thường xuyên kiểm tra, tư sửa, nạo vét hệ thống 

kênh mương thủy lợi nội đồng, đảm bảo chủ động cho sản xuất. 

Tiếp tục duy trì và giữ vững xã đạt chuẩn Nông thôn mới, từng bước hoàn 

thiện xây dựng các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao; phấn đấu hoàn thiện 01 đạt 

chuẩn thôn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024 

(có biểu chi tiết kèm theo) 
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4. Công tác Tài chính- Kế toán 

Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp thực hiện thu ngân sách nhà 

nước trên địa bàn, thực hiện tốt các nguồn thu tại xã như thu phí lệ phí, thu từ 

giao khoán thầu đất 5% công ích, thu phạt vi phạm hành chính. Phối hợp với các 

cơ quan chuyên môn cấp trên đôn đốc, theo dõi, tổng hợp số thu từ các loại thuế 

đã lập bộ trên địa bàn. 

Công tác thu, chi ngân sách đảm bảo đúng nguyên tắc, tận dụng, quản lý 

chặt chẽ các nguồn thu; xây dựng kế hoạch thu thuế và các loại quỹ năm 2024 

hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao. 

Phấn đấu năm 2024 hoàn thiện hồ sơ thủ tục thực hiện quyết toán 05 công 

trình và hoàn thành thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã (không kể thu đấu 

giá quyền sử dụng đất) theo kế hoạch huyện giao.  

(có biểu chi tiết kèm theo) 

5. Công tác Văn hóa- Xã hội; giáo dục và Y tế 

Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục; xây dựng trường học an 

toàn, lành mạnh. Chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống, năng lực 

sáng tạo và các giá trị cốt lõi, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và trách 

nhiệm công dân. Giữ vững trường chuẩn Quốc gia; chuẩn phổ cập mầm non cho 

trẻ 5 tuổi, Tiểu học đúng độ tuổi, THCS mức độ 2; tỷ lệ kiên cố hoá cơ sở vật 

chất các nhà trường đạt 100%; Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệpTrung học cơ sở đạt 

trên 98 %; số giáo viên, học sinh đi thi giải cấp huyện đạt kết quả tốt. 

Nâng cao chất lượng công tác phòng bệnh và chữa bệnh, duy trì 100% 

người dân tham gia bảo hiểm y tế; số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới 

60 người. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế, hành nghề y dược tư 

nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện đầy đủ công tác tiêm phòng cho trẻ 

em dưới 6 tuổi đảm bảo đạt mục tiêu giảm mức trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh 

dưỡng xuống còn 8,7%. Thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình 

đặc biệt là giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 và mất cần b ng giới tính, mức giảm tỷ lệ 

sinh còn -0,05%o, tỷ xuất tăng dân số tự nhiên 1.15%. Nâng cao chất lượng về 

Y tế và xây dựng xã đạt chuẩn Quốc gia về Y tế. 

Xây dựng nếp sống văn hóa. Chăm lo xây dựng đời sống văn hoá, nếp sống 

văn minh các khu dân cư; đưa Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh" đi vào chiều sâu. Phấn đấu năm 2024 số hộ đạt 

hộ gia đình văn hóa 2950/3085 hộ, đạt 95,6%; 9/9 thôn đạt thôn văn hóa, đạt 

100%, xã giữ vững xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới. 

Quan tâm nắm bắt tình hình đời sống của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

người có công và các trường hợp khó khăn khác; tham mưu cơ chế cụ thể cho 

công tác thực hiện mục tiêu giảm nghèo; phấn đấu hoàn thành mục tiêu giảm 

nghèo năm 2024 với số hộ thoát nghèo 07 hộ, tỷ lệ hộ nghèo năm 2024 còn 

1,13%; số người lao động tạo việc làm mới là 220 người. 

(có biểu chi tiết kèm theo) 

6. Công tác Cải cách hành chính 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chương trình cải cách hành 

chính, tăng cường thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh công tác 

phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện tốt 
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công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị góp phần thực hiện thắng lợi các 

nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. 

7.Công tác An ninh chính trị- Trật tự an toàn xã hội 

Duy trì nghiêm chế độ trực ban, thường xuyên kiểm tra, tuần tra bám sát 

địa bàn phát hiện các vi phạm và có biện pháp xử lý kịp thời. 

Tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết, tích cực tham gia phòng, chống 

phát hiện, tố giác tội phạm và các tụ điểm tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự 

trên địa bàn. 

Làm tốt công tác quản lý nhân, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng; nắm chắc số 

người chuyển đi, chuyển đến, không để các đối tượng phạm tội bỏ trốn, đối 

tượng có lệnh truy nã ở địa phương; xây dựng địa bàn trong sạch không có tệ 

nạn xã hội, giảm tối đa các vụ việc; không có vụ việc nghiêm trọng làm ảnh 

hưởng đến an ninh quốc gia; Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục 

pháp luật, tuyên truyền luật an toàn giao thông, phấn đấu đơn vị vững mạnh về 

công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

8. Công tác Quân sự địa phương 

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Quản lý tốt các đối tượng 

thanh niên đến tuổi sẵn sàng nhập ngũ, bảo đảm giao quân hoàn thành 100% chỉ 

tiêu giao; xây dựng kế hoạch chiến đấu trị an, kế hoạch huấn luyện dân quân tự 

vệ, kế hoạch tực bảo vệ các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước trong năm; 

quản lý chặt chẽ quân dự bị động viên, phối hợp với các ngành chuyên môn thực 

hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chuyên môn. 

9. Công tác Tư pháp- Hộ tịch 

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân; phối 

hợp với các ngành, đoàn thể, các thôn tổ chức tốt công tác tuyên truyền các chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết dứt điểm những vụ việc từ 

cơ sở. 

Quản lý sổ sách chặt chẽ, vào sổ đúng biểu mẫu, đăng ký đúng quy định. 

10. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

Phấn đấu tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị thuộc 

thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã đạt trên 90%; đơn khiếu nại, tố cáo, phản 

ánh, kiến nghị được phân loại, xử lý đúng thời hạn và thẩm quyền đạt 100%; tỷ 

lệ đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh mới tiếp nhận được giải quyết đạt 100%. 

(có biểu chi tiết kèm theo) 

11. Công tác điều hành của UBND xã 

UBND xã tăng cường chỉ đạo công tác cải cách hành chính theo tinh thần 

Chỉ thị số 08- CT/HU ngày 09/3/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Triển khai 

có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tăng cường kiểm tra việc 

thực thi công vụ; xử lý nghiêm cán bộ, công chức có biểu hiện gây phiền hà, 

sách nhiễu người dân và doanh nghiệp.  

Thực hiện nghiêm kế hoạch tiếp xúc, đối thoại với nhân dân của người 

đứng đầu cấp ủy, chính quyền, chế độ tiếp công dân của người đứng đầu. Nâng 

cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của nhân dân. Tập trung 

giải quyết hiệu quả đơn khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh; rà soát, giải 
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quyết dứt điểm các đơn, thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Gắn trách nhiệm 

của người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Thường xuyên nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, chủ động 

phát hiện, ngăn chặn những nhân tố gây mất ổn định, không để bị động, bất ngờ 

và xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống nảy sinh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

hoạt động của lực lượng công an xã chính quy; chất lượng phong trào "Toàn dân 

bảo vệ an ninh tổ quốc”. Triển khai đồng bộ các giải pháp giữ gìn trật tự an toàn 

xã hội; bảo đảm an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông. Chú trọng công 

tác phòng cháy, chữa cháy. Tổ chức tuyển quân và giao quân theo đúng chỉ tiêu 

kế hoạch huyện giao, đảm bảo số lượng và chất lượng. Tăng cường tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của 

cán bộ, đảng viên và Nhân dân. 

Thường xuyên tổ chức các cuộc họp, hội nghị, giao bàn tuần, tháng, quý để 

bàn bạc, thảo luận và giải quyết các nọi dung công việc nh m thực hiện sự điều 

hành của UBND huyện, đồng thời thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy- 

HĐND xã, trên cơ sở phản ánh những tồn tại, vướng mắc của nhân dân và các 

ngành chuyên môn, giúp UBND xã nắm bắt tình hình kịp thời có biện pháp chỉ 

đạo giải quyết. 

12. Công tác phối hợp với đoàn thể, mặt trận tổ quốc 

Tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ 

Chí Minh”; Tăng cường phối hợp chỉ đạo xây dựng đoàn thể, mặt trận tổ quốc 

vững mạnh, đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, xây dừn làng văn hóa, gia đình văn 

hóa. Phối hợp chỉ đạo, duy trì tốt công tác giao ban tuần, tháng, chế độ trực, hội 

họp, sinh hoạt, tham gia các hoạt động, công tác của ngành đoàn thể và các 

phong trào do cấp trên phát động; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, chấp 

hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà 

nước; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng khối đại 

đoàn kết toàn dân, xây dựng, ủng hộ các loại quỹ và thực hiện thắng lợi các 

nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế xã hội ở địa phương. Đồng thời tham gia phối hợp 

thực hiện tốt các phong trào bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống 

tệ nạn xã hội và tuyên truyền luật an toàn giao thông trên địa bàn. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
UBND xã xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 

tế- xã hội năm 2024 cho các ngành của UBND xã, các đơn vị, các thôn như sau: 

1. Công chức Địa chính- Xây dựng xã 

 Tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hoàn thành các chỉ 

tiêu của lĩnh vực nông nghiệp, quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, an toàn thực phẩm- nông nghiệp, chăn nuôi thú y, nông thôn mới, môi 

trường và nước sạch đảm bảo hiệu quả đúng thời gian đề ra. 

2. Công chức Văn hóa- Xã hội xã 

 Tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu của lĩnh vực 

Văn hóa, lao động- hộ nghèo, lao động- việc làm. Đồng thời phối hợp với cán bộ 

làm địa lý Bảo hiểm của xã tham mưu hoàn thành các chỉ tiêu về BHXH tự 

nguyện, BHYT trên địa bàn xã. 
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3. Công chức Tài chính- Kế toán xã 

Tham mưu thực hiện việc đảm bảo nguồn thu trên địa bàn xã và thực hiện 

lĩnh vực đầu tư- quyết toán dự án hoàn thành năm 2024 đảm bảo theo kế hoạch 

đề ra. 

4. Trưởng công an- Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã 

Làm tốt công tác đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

và an toàn giao thông trên địa bàn xã.  

Quản lý tốt các đối tượng thanh niên đến tuổi sẵn sàng nhập ngũ, bảo đảm 

giao quân hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp trên giao. 

5. Công chức Văn phòng- Thống kê xã 

Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện tốt các chỉ tiêu về lĩnh vực giải 

quyết đơn thư trên địa bàn xã. 

Thực hiện tốt các nội dung liên quan đến lĩnh vực cải cách hành chính, đặc 

biệt là các tiêu chí chính quyền thân thiện để phục vụ công dân, tổ chức tốt hơn 

khi đến giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa xã. 

6. Công chức Tư pháp- Hộ tịch xã 

Làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở; tham mưu tổ chức các hội nghị tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và Nhân dân. 

7. Trạm trưởng trạm Y tế xã 

 Tham mưu thực hiện các chỉ tiêu lĩnh vực dân số, y tế, lĩnh vực an toàn 

thực phẩm- nông nghiệp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. 

8. Hiệu trưởng các trường học 

Thực hiện các chỉ tiêu về lĩnh vực giáo dục đảm bảo hoàn thành các chỉ 

tiêu kế hoạch đề ra. 

9.Đề nghị MTTQ và đoàn thể của xã bám sát kế hoạch phối hợp với các 

ngành, các thôn triển khai đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên tổ chức mình 

gương mẫu đi đầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; phối hợp với 

các chi bộ, lãnh đạo các thôn chỉ đạo các chi hội thôn mỗi đoàn thể nhận và đảm 

nhiệm, làm nòng cốt trong việc triển khai thực hiện các chương trình phát triển 

kinh tế xã hội của xã năm 2024 và những năm tiếp theo.   

10.Các đơn vị, Ban lãnh đạo các thôn tham mưu cho Cấp uỷ, chi bộ xây 

dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện trên các lĩnh vực cụ thể đảm bảo tính thiết 

thực, hiệu quả phù hợp với địa phương góp phần thực hiện thắng lợi các mục 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 mà Nghị quyết HĐND xã đã đề ra. 

Yêu cầu các ngành, đơn vị hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về công 

chức Văn phòng- Thống kê xã để tổng hợp báo cáo UBND huyện theo quy định. 

Trên đây là kế hoạch triển khai các nhiệm vụ và thực hiện các chỉ tiêu phát 

triển kinh tế- xã hội năm 2024 của UBND xã Nghĩa Trung./. 
Nơi nhận: 
- UBND huyện (b/c) 

- TT Đảng ủy-HĐND- UBMTTQ xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Trưởng các ngành đoàn thể của xã; 

- Cán bộ, công chức, viên chức xã; 

- Các đơn vị ; Trưởng các thôn ; 

 - Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

     Thân Văn Thế 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NGHĨA TRUNG 

 

 

 

CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KT- XH NĂM 2024 
(Ban hành Kèm theo kế hoạch số      /KH-UBND ngày     /01/2024 của UBND xã Nghĩa Trung) 

 

 

 

STT 

 

 

Đơn vị 

 Cây lúa 

Vụ Chiêm Xuân Vụ mùa 

 

Kế hoạch năm 2023 Kế hoạch năm 2024 Kế hoạch năm 2023 Kế hoạch năm 2024 

Diện tích 

(ha) 

Năng 

suất 

(tạ/tấn) 

Sản 

lượng 

(tấn) 

Diện tích 

(ha) 

Năng 

suất 

(tạ/tấn) 

Sản 

lượng 

(tấn) 

Diện tích 

(ha) 

Năng 

suất 

(tạ/tấn) 

Sản 

lượng 

(tấn) 

Diện tích 

(ha) 

Năng 

suất 

(tạ/tấn) 

Sản 

lượng 

(tấn) 

1 Nghĩa 

Trung 

595 62,1 3,693 490 60,3 2,955 460 58,6 2,697 495 56 2,772 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NGHĨA TRUNG 

 

 

 

CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KT- XH NĂM 2024 
(Ban hành Kèm theo kế hoạch số       /KH-UBND ngày       /01/2024 của UBND xã Nghĩa Trung) 

 

 
T

T 

Đơn vị Cây Ngô Cây khoai tây Cây khoai lang 

Kế hoạch năm 2023 Kế hoạch năm 2024 Kế hoạch năm 2023 Kế hoạch năm 2024 Kế hoạch năm 2023 Kế hoạch năm 2024 

Diện 

tích 

(ha) 

Năng 

suất 

(tạ/tấn) 

Sản 

lượng 

(tấn) 

Diện 

tích 

(ha) 

Năng 

suất 

(tạ/tấn) 

Sản 

lượng 

(tấn) 

Diện 

tích 

(ha) 

Năng 

suất 

(tạ/tấn) 

Sản 

lượng 

(tấn) 

Diện 

tích 

(ha) 

Năng 

suất 

(tạ/tấn) 

Sản 

lượng 

(tấn) 

Diện 

tích 

(ha) 

Năng 

suất 

(tạ/tấn) 

Sản 

lượng 

(tấn) 

Diện 

tích 

(ha) 

Năng 

suất 

(tạ/tấn) 

Sản 

lượng 

(tấn) 

1 Nghĩa 

Trung 

13,0 36,0 47 12 36 43 70 127 889 24 127 304,8 15 135 202,5 18 128 230,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NGHĨA TRUNG 

 

 

 

CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KT- XH NĂM 2024 
(Ban hành Kèm theo kế hoạch số       /KH-UBND ngày       /01/2024 của UBND xã Nghĩa Trung) 

 

 

TT Đơn vị Cây lạc Rau các loại 

Kế hoạch năm 2023 Kế hoạch năm 2024 Kế hoạch năm 2023 Kế hoạch năm 2024 

Diện tích 

(ha) 

Năng suất 

(tạ/tấn) 

Sản lượng 

(tấn) 

Diện tích 

(ha) 

Năng suất 

(tạ/tấn) 

Sản lượng 

(tấn) 

Diện tích 

(ha) 

Năng suất 

(tạ/tấn) 

Sản lượng 

(tấn) 

Diện tích 

(ha) 

Năng suất 

(tạ/tấn) 

Sản lượng 

(tấn) 

1 Nghĩa 

Trung 

20 25 50 25 25 62,5 77 130 1,001 100 130 1,300  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NGHĨA TRUNG 

 

 

 

CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KT- XH NĂM 2024 
(Ban hành Kèm theo kế hoạch số       /KH-UBND ngày       /01/2024 của UBND xã Nghĩa Trung) 

 

TT Đơn vị Đàn Trâu (con) Đàn bò (con) Đàn lợn (con) Đàn gia cầm (con) Sản lượng thịt hơi 

các loại (tấn) 
Kế hoạch 

năm 2023 

Kế hoạch 

năm 2024 

Kế hoạch năm 

2023 

Kế hoạch 

năm 2024 

Kế hoạch 

năm 2023 

Kế hoạch 

năm 2024 

Kế hoạch 

năm 2022 

Kế hoạch 

năm 2023 

Kế hoạch 

năm 2022 

Kế hoạch 

năm 2023 

1 Nghĩa Trung 109 100 1,690 1,520 5,610 5,600 58,000 52,000 865 910 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NGHĨA TRUNG 

 

 

CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KT- XH NĂM 2024 
(Ban hành Kèm theo kế hoạch số       /KH-UBND ngày       /01/2024 của UBND xã Nghĩa Trung) 

 

 

 

 

TT 

 

Đơn vị 

Lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

 

Tổng 

 

Đất ở Đất nông nghiệp 

1 Nghĩa Trung 

 

800 500 300 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NGHĨA TRUNG 

 

 

 

CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KT- XH NĂM 2024 
(Ban hành Kèm theo kế hoạch số       /KH-UBND ngày       /01/2024 của UBND xã Nghĩa Trung) 

 

TT Đơn vị Thôn văn hóa Gia đình văn hóa Xã đạt chuẩn 

VHNTM 

 

Kế hoạch năm 2023 
 

Kế hoạch năm 2024 
 

Kế hoạch năm 2023 
 

Kế hoạch năm 2024 
 

Kế hoạch 

năm 2023 

 

Kế hoạch 

năm 2024 

Số thôn Tỷ lệ 

(%) 

Số thôn Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ 

(%) 

1 Nghĩa Trung 8 88,9 9 100 2806 92,0 2950 95,6 1 1 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NGHĨA TRUNG 

 

 

 

CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KT- XH NĂM 2024 
(Ban hành Kèm theo kế hoạch số       /KH-UBND ngày       /01/2024 của UBND xã Nghĩa Trung) 

 

 

TT 

 

Đơn vị 

Hộ nghèo năm 2023 Hộ nghèo năm 2024 

Số hộ nghèo (hộ) Tỷ lệ (%) Số hộ nghèo (hộ) Tỷ lệ (%) 

1 Nghĩa Trung 42 1,36 35 1,13 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NGHĨA TRUNG 

 

 

 

 CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KT- XH NĂM 2024 
(Ban hành Kèm theo kế hoạch số       /KH-UBND ngày       /01/2024 của UBND xã Nghĩa Trung) 

 

 

 

 

TT 

 

 

 

Đơn vị 

Dân số- Y tế- Lao động 

Mức giảm tỷ lệ sinh 

(%o) 
Tỷ xuất tăng dân 

số tự nhiên (%) 
 

Dân số trung bình 

(người) 

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi 

Suy dinh dưỡng (%) 

Lao động trong độ tuổi 

(người) 

Lao động có việc làm 

thường xuyên (người) 

Kế hoạch 

2023 

Kế 

hoạch 

2024 

Kế 

hoạch 

2023 

Kế 

hoạch 

2023 

Kế 

hoạch 

2023 

Kế 

hoạch 

2024 

Kế hoạch 

2023 

Kế hoạch 

2024 

Kế hoạch 

2023 

Kế hoạch 

2024 

Kế hoạch 

2023 

Kế hoạch 

2023 

1 Nghĩa 

Trung 

0,06 -0,05 0,83 1.15 11.787 11.797 9,2 8,7 7.199 7.230 6.841 6.850 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NGHĨA TRUNG 

 

 

 

  CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KT- XH NĂM 2024 

(Ban hành Kèm theo kế hoạch số       /KH-UBND ngày       /01/2024 của UBND xã Nghĩa Trung ) 

TT Đơn vị Lao động, việc làm 

Lao động tạo việc 

làm mới (người) 

Tỷ lệ lao động qua 

đào tạo (%) 

Tỷ lệ lao động qua đào 

tạo có bằng, chứng chỉ 

(%) 

Xuất khẩu lao động Số người tham gia 

BHXH tự nguyện 

Kế 

hoạch 

năm 

2023 

Kế hoạch 

năm 

2024 

Kế hoạch 

năm 

2023 

Kế hoạch 

năm 2024 

Kế hoạch 

năm 2023 

Kế hoạch 

năm 2024 

Kế hoạch 

năm 2023 

Kế hoạch 

năm 2024 

Kế hoạch 

năm 2023 

Kế hoạch 

năm 2024 

1 Nghĩa 

Trung 

186 220 76 83 40 40 10 10 61 60 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NGHĨA TRUNG 

 

 

 

CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KT- XH NĂM 2024 

(Ban hành Kèm theo kế hoạch số       /KH-UBND ngày       /01/2024 của UBND xã Nghĩa Trung ) 

 

 

TT 

 

 

Đơn vị 

Vệ sinh môi trường 

Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom ở nông 

thôn (%) 

Tỷ lệ chất thải rắn nông thôn thu 

gom được xử lý hợp vệ sinh (%) 

Tỷ lệ dân số nông thôn được cấp 

nước sạch (%) 

Kế hoạch 2023 Kế hoạch 2024 Kế hoạch 

2023 

Kế hoạch 

2024 

Kế hoạch 

2023 

Kế hoạch 

2024 

1 Nghĩa Trung 95 97 100 100 80 90 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NGHĨA TRUNG 

 

 

 

CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KT- XH NĂM 2024 

(Ban hành Kèm theo kế hoạch số       /KH-UBND ngày       /01/2024 của UBND xã Nghĩa Trung ) 

 

 

 

TT 

 

 

 

Đơn vị 

Chỉ tiêu an toàn thực phẩm 

Rau an toàn sản xuất 

theo tiêu chuẩn 

VietGap 

Tỷ lệ diện tích sản 

xuất thâm canh rau 

quả theo tiêu chuẩn 

VietGap 

Tỷ lệ diện tích sản 

xuất thâm canh thủy 

sản theo tiêu chuẩn 

VietGap 

Tỷ lệ đàn chăn nuôi 

lợn theo tiêu chuẩn 

VietGap 

Tỷ lệ tổng đàn chăn 

nuoi gia cầm theo 

tiêu chuẩn VietGap 

Kế 

hoạch 

2023 

Kế 

hoạch 

2024 

Kế 

hoạch 

2023 

Kế 

hoạch 

2024 

Kế 

hoạch 

2023 

Kế 

hoạch 

2024 

Kế 

hoạch 

2023 

Kế 

hoạch 

2024 

Kế 

hoạch 

2023 

Kế 

hoạch 

2024 

1 Nghĩa Trung 54 61 44 45 45 60 45 45 45 45 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NGHĨA TRUNG 

CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KT- XH NĂM 2024 

(Ban hành Kèm theo kế hoạch số       /KH-UBND ngày       /01/2024 của UBND xã Nghĩa Trung ) 

 

 

STT Đơn vị Chỉ tiêu giao thực hiện Quyết toán dự 

án hoàn thành năm 2024 (dự án) 

Ghi chú 

1  

Nghĩa Trung 

 

5 

Dự án do Chủ đầu tư thực hiện 

thẩm tra quyết toán vốn hoàn 

thành (không báo gồm dự án thực 

hiện theo NQ 02, 16) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NGHĨA TRUNG 

CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KT- XH NĂM 2024 

(Ban hành Kèm theo kế hoạch số       /KH-UBND ngày       /01/2024 của UBND xã Nghĩa Trung ) 

 

 

TT Đơn vị Tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, 

tố cáo, phản ánh, kiến nghị 

thuộc thẩm quyền của Chủ tịch 

UBND huyện và xã đạt trên 

Đơn khiếu nại, tố 

cáo, phản ánh, kiến 

nghị được phân loại 

xử lý đúng thời hạn 

và thẩm quyên 

Tỷ lệ đơn khiếu nại, 

tố cáo, phản ánh mới 

tiếp nhận được giải 

quyết 

Quyết định giải 

quyết khiếu nại, kết 

luận giải quyết tố 

cáo bị cấp có thẩm 

quyền hủy, cải sửa 

1 Nghĩa Trung 
> 90% 

100% 100% 0% 
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